
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh G tính Tổ dân phố Phường Điện thoại LL Ghi chú

1 Đặng Thị Như Bình 9/2 16/12/2002 Nữ 44 AHT 0121449876
2 Kiều Thị Kim Bình 9/2 19/12/2002 Nữ 9 AHT 0935928963
3 Huỳnh Văn Bôi 9/2 27/02/2002 Nam 29 AHT 0935975163
4 Lê Ngọc Chung 9/2 08/10/2002 Nam 41 AHT 01222448427
5 Trần Thị Kim Diệu 9/2 27/09/2002 Nữ 16 AHT 0905784281
6 Nguyễn Tấn Duy 9/2 07/05/2002 Nam 10 AHT 0905029443
7 Huỳnh Quốc Đạt 9/2 09/11/2002 Nam 67 AHT 0905096715
8 Nguyễn Thị Thu Hà 9/2 21/07/2002 Nữ 43 AHT 01229400312
9 Nguyễn Viết Hải 9/2 25/08/2002 Nam 5 AHT 0905620561

10 Võ Thị Xuân Hạnh 9/2 14/11/2002 Nữ 63 AHT 0935499045
11 Nguyễn Thị Thanh Hoài 9/2 07/10/2002 Nữ 67 AHT 0905316094
12 Lê Hữu Hùng 9/2 16/06/2002 Nam 22 AHB 0985295570
13 Trần Quốc Hưng 9/2 03/06/2002 Nam 44 AHT 01629890759
14 Huỳnh Tấn Lực 9/2 30/12/2002 Nam 33 AHT 0905083318
15 Đỗ Thị Hồng Minh 9/2 24/10/2002 Nữ 46 AHT 0927686884
16 Từ Tấn Minh 9/2 14/03/2001 Nam 43 AHT 0905456165
17 Phùng Thị Yến Nhi 9/2 29/12/2002 Nữ 35 AHT 0905731465
18 Đặng Văn Quanh 9/2 09/10/2002 Nam 67 AHT 0932485510
19 Đặng Thị Tú Quyên 9/2 01/09/2002 Nữ 31 AHT 01262860446
20 Nguyễn Trần Bùi Thái 9/2 20/11/2002 Nam 31 AHT 0914169694
21 Võ Minh Thiện 9/2 16/03/2002 Nam 9 AHT 0902404431
22 Lê Thị Phương Thúy 9/2 27/10/2002 Nữ 27 AHT 01287133759
23 Hà Ngọc Toàn 9/2 27/05/2002 Nam 51 AHB 01225502339
24 Trần Thị Ngọc Vi 9/2 12/09/2002 Nữ 31 AHT 0932564763
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